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SỐ DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THEO ĐĂNG KÝ KINH 
DOANH CÓ ĐẾN 31/12/2014 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

(*) 

Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

 

Tổng số 

Chia ra 

Nhà  
nước 

Ngoài  
nhà nước 

Có vốn 
ĐTNN 

TỔNG SỐ 4.762 38 4.629 95 

Phân theo ngành kinh tế cấp I  
 

  

A. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 345 10 329 6 

B. Công nghiệp khai khoáng 159 2 156 1 

C. Công nghiệp chế biến, CT 783 11 691 81 

D. SX, phân phối điện, khí đốt 68 1 67 - 

E. Cung cấp nước, QLXL rác thải 31 3 28 - 

F. Xây dựng  952 1 951 - 

G. Thương nghiệp, SC ô tô, xe máy 1.566 4 1.559 3 

H. Vận tải kho bãi 288 1 286 1 

I. HĐ lưu trú và ăn uống 95 - 94 1 

J. Thông tin và truyền thông 18 - 18 - 

K. Hoạt động tài chính, NH, BH 44 - 44 - 

L. Kinh doanh bất động sản 23 2 19 2 

M. HĐ chuyên môn, khoa học, CN 241 2 239 - 

N. HĐ hành chính và DV hỗ trợ 69 - 69 - 

O. HĐ Đảng, QL nhà nước, ANQP - - - - 

P. Giáo dục, đào tạo 49 - 49 - 

Q. Y tế và HĐ trợ giúp xã hội 15 - 15 - 

R. Nghệ thuật vui chơi và giải trí 9 1 8 - 

S. Hoạt động DV khác 7 - 7 - 

 
 
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

                                                           
(*) 

Chưa tính các doanh nghiệp AN, QP 
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SỐ DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG 
CÓ ĐẾN 31/12/2014 PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

 

Tổng số 

Chia ra 

Nhà  
nước 

Ngoài  
nhà nước 

Có vốn 
ĐTNN 

TỔNG SỐ 2.907 38 2.793 76 

Phân theo ngành kinh tế cấp I 

    

A. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 250 10 240 - 

B. Công nghiệp khai khoáng 56 2 54 - 

C. Công nghiệp chế biến, CT 543 11 460 72 

D. SX, phân phối điện, khí đốt 66 1 65 - 

E. Cung cấp nước, QLXL rác thải 13 3 10 - 

F. Xây dựng  496 1 494 1 

G. Thương nghiệp, SC ô tô, xe máy 883 4 878 1 

H. Vận tải kho bãi 177 1 175 1 

I. HĐ lưu trú và ăn uống 77 - 77 - 

J. Thông tin và truyền thông 5 - 5 - 

K. Hoạt động tài chính, NH, BH 40 - 40 - 

L. Kinh doanh bất động sản 18 2 15 1 

M. HĐ chuyên môn, khoa học, CN 217 2 215 - 

N. HĐ hành chính và DV hỗ trợ 37 - 37 - 

O. HĐ Đảng, QL nhà nước, ANQP - - - - 

P. Giáo dục, đào tạo 12 - 12 - 

Q. Y tế và HĐ trợ giúp xã hội 6 - 6 - 

R. Nghệ thuật vui chơi và giải trí 4 1 3 - 

S. Hoạt động DV khác 7 - 7 - 
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SỐ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ PHI NLTS 01/10 HÀNG NĂM  
 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 

 
Tổng 

số 

Chia ra 

Công 

nghiệp 

Xây 

dựng 

Thương 

nghiệp, 

sửa 

chữa 

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

Vận 

tải 

SXKD 

và DV 

phục vụ 

khác 

2005 46.654 16.695 818 19.374 3.555 4.211 2.001 

2010 61.833 19.236 2.275 25.865 5.486 4.979 3.992 

2011 61.507 19.142 2.344 25.825 5.427 4.796 3.973 

2012 69.169 20.207 2.549 30.191 6.445 5.009 4.768 

2013 64.700 19.093 1.684 29.186 5.855 4.373 4.509 

2014 63.843 18.133 1.821 29.207 5.969 4.285 4.428 

 Năm 2014 theo huyện      

1. Thành phố Việt Trì 9.662 1.196 113 5.293 1.843 525 692 

2. Thị xã Phú Thọ 3.356 693 90 1.529 660 206 178 

3. Huyện Đoan Hùng 5.948 1.829 159 2.542 432 434 552 

4. Huyện Hạ Hòa 3.762 1.328 178 1.474 246 296 240 

5. Huyện Thanh Ba 5.028 935 175 2.672 339 496 411 

6. Huyện Phù Ninh 4.879 1.707 175 1.927 455 305 310 

7. Huyện Yên Lập 2.666 742 122 1.246 189 180 187 

8. Huyện Cẩm Khê 8.997 4.523 239 2.730 374 622 509 

9. Huyện Tam Nông 3.801 1.011 102 1.968 289 179 252 

10. Huyện Lâm Thao 5.669 1.255 237 3.025 450 262 440 

11. Huyện Thanh Sơn 3.538 1.228 64 1.473 272 308 193 

12. Huyện Thanh Thuỷ 4.261 1.139 161 2.161 225 280 295 

13. Huyện Tân Sơn 2.276 547 6 1.167 195 192 169 
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SỐ CƠ SỞ,LAO ĐỘNG CÁ THỂ PHI NLTS PHÂN THEO NGÀNH KINH 
TẾ THỜI ĐIỂM 01/10/2014 

 

 Mã 
số 

Số cơ sở 
(Cơ sở) 

Số lao động 
(Người) 

TỔNG SỐ  63.843 104.220 

- Công nghiệp khai thác mỏ B 57 208 

- Công nghiệp chế biến C 18.074 32.184 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hoà không khí 

D 1 1 

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,  
nước thải 

E 1 9 

- Xây dựng F 1.821 12.621 

- Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, đồ dùng G 29.207 37.763 

- Vận tải, kho bãi H 4.285 5.816 

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 5.969 9.526 

- Thông tin và truyền thông J 282 383 

- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm K 95 110 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản L 26 27 

- Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ M 317 455 

- Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 813 1.384 

- Giáo dục và đào tạo P 51 54 

- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 136 364 

- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 174 279 

- Hoạt động dịch vụ khác S 2.534 3.036 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2013 
 
 

  

 Tổng 

số 

doanh 

nghiệp     

Số lao 

động 

cuối 

năm 

(1000 

Người) 

Nguồn vốn cuối 

năm (Tỷ đồng) 

Tài sản 

dài hạn 

cuối 

năm  

(Tỷ 

đồng) 

Doanh 

thu 

thuần 

(Tỷ 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế 

(Tỷ 

đồng) 

Thuế và 

các khoản 

đã nộp 

(Tỷ đồng) 

Tổng  

số 

Trong 

đó: Vốn 

chủ sở 

hữu 

TỔNG SỐ 2.758 125 57.702 18.545 23.043 73.167 569,41 2.268,53 

1. Khu vực kinh tế trong nước 2.685 84 49.549 15.321 19.267 62.420 565,36 2.137,95 

a. Doanh nghiệp NN 39 12 11.095 4.334 5.200 12.165 572,25 685,17 

+ DN nhà nước Trung ương 32 10 10.078 3.489 4.355 11.721 557,34 502,15 

+ DN nhà nước Địa phương 7 2 1.017 845 845 444 14,91 183,02 

b. Doanh nghiệp ngoài  

quốc doanh 2.646 72 38.454 10.987 14.067 50.255 -6,89 1.452,78 

+ DN Tập thể 351 4 1.957 - 476 478 24,07 11,64 

+ DN Tư nhân 251 4 1.421 499 423 2.167 -4,67 29,28 

+ Công ty Hợp doanh 1 - - - - - 0,01 0,02 

+ CT TNHH tư nhân, CT TNHH  

có vốn NN ≤ 50% 1.257 31 15.007 4.528 4.439 27.342 24,57 493,56 

+ CT cổ phần có vốn  

Nhà nước ≤ 50% 15 4 3.737 703 1.825 3.758 93,53 537,77 

+ CT cổ phần không có vốn  

Nhà nước 771 29 16.332 5.257 6.904 16.510 -144,39 380,51 

2. Khu vực có vốn đầu tư  

nước ngoài 73 41 8.153 3.224 3.776 10.747 4,05 130,58 

+ 100 % vốn nước ngoài 67 37 7.645 2.879 3.601 10.316 -7,80 128,01 

+ DN liên doanh với nước ngoài 6 4 508 345 175 431 11,85 2,58 
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 (Tiếp theo) MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2013 
 
 

 

 

 

 Tổng 

số 

doanh 

nghiệp     

Số lao 

động 

cuối 

năm 

(1000 

Người) 

Nguồn vốn cuối 

năm (Tỷ đồng) 

Tài sản 

dài hạn 

cuối 

năm 

(Tỷ 

đồng) 

Doanh 

thu 

thuần 

(Tỷ 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế  

(Tỷ 

đồng) 

Thuế  

và các 

khoản đã 

nộp (Tỷ 

đồng) 

Tổng 

số 

Tr.đó: 

Vốn 

chủ sở 

hữu 

Chia theo ngành SXKD chính         

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp  

và thuỷ sản 246 4 1.445 801 974 298 -2,39 1,91 

B. Khai khoáng 54 3 1.470 364 754 820 5,56 65,95 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 499 73 28.291 9.333 13.464 31.036 532,61 1.466,68 

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng 71 2 1.027 328 779 362 5,76 10,98 

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải 12 1 548 190 382 309 8,88 5,02 

F. Xây dựng 465 21 8.995 3.129 2.562 4.588 -16,97 133,46 

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa  

ô tô, mô tô, xe máy 839 12 10.499 2.457 2.204 33.111 30,87 497,82 

H. Vận tải, kho bãi 157 4 1.294 480 620 1.660 5,93 36,41 

II. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 74 1 662 277 403 248 -7,74 7,47 

J. Thông tin và truyền thông 5 - 5 4 3 2 -0,09 0,03 

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và 
bảo hiểm 40 - 1.439 3 134 192 18,24 3,12 

L. Hoạt động kinh doanh 
bất động sản 17 - 879 473 367 94 -5,57 1,79 

M. Hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ 212 3 754 444 225 284 -2,05 15,11 

N. Hoạt động hành chính 
và dịch vụ hỗ trợ 38 1 121 84 29 39 -2,19 1,91 

P. Giáo dục và đào tạo 12 - 79 71 20 19 -2,00 0,27 

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 6 - 79 42 57 26 0,17 0,03 

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4 - 76 45 55 77 0,37 20,54 

S. Hoạt động dịch vụ khác 7 - 39 20 11 2 0,01 0,02 
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SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI THỜI ĐIỂM 01/7 HÀNG NĂM                           

PHÂN THEO HUYỆN  
Đơn vị tính: Trang trại 

 2011 2012 2013 2014 

TỔNG SỐ 65 112 124 136 

1. Thành phố Việt Trì 2 7 7 9 

2. Thị xã Phú Thọ 8 13 13 12 

3. Huyện Đoan Hùng 3 3 3 10 

4. Huyện Hạ Hòa - - 1 1 

5. Huyện Thanh Ba - - - - 

6. Huyện Phù Ninh 4 8 26 24 

7. Huyện Yên Lập - 5 5 4 

8. Huyện Cẩm Khê 1 1 1 6 

9. Huyện Tam Nông 13 10 18 24 

10. Huyện Lâm Thao 28 58 44 39 

11. Huyện Thanh Sơn - - - - 

12. Huyện Thanh Thuỷ 5 5 5 5 

13. Huyện Tân Sơn 1 2 1 2 

 

                                                           
 Tiêu chí xác định trang trại theo Thông tư số 27/TT-BNN&PTNT ngày 14/3/2011 

39 



 50   

SỐ TRANG TRẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2014                                                
PHÂN THEO LOẠI HÌNH TRANG TRẠI VÀ THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: Trang trại 

    Chia ra   

 
Tổng                                                                  

số 

 

Trang 

trại 

trồng 

trọt 

Trang 

trại 

chăn 

nuôi 

Trang 

trại lâm 

nghiệp 

Trang 

trại  

nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản 

Trang 

trại  

SXKD    

tổng 

hợp 

TOÀN TỈNH 136 3 93 3 9 28 

1. Thành phố Việt Trì 9 - 2 - 2 5 

2. Thị xã Phú Thọ 12 - 12 - - - 

3. Huyện Đoan Hùng 10 - 9 1 - - 

4. Huyện Hạ Hòa 1 - - 1 - - 

5. Huyện Thanh Ba - - - - - - 

6. Huyện Phù Ninh 24 - 23 - - 1 

7. Huyện Yên Lập 4 - 4 - - - 

8. Huyện Cẩm Khê 6 1 1 - 1 3 

9. Huyện Tam Nông 24 1 15 - 2 6 

10. Huyện Lâm Thao 39 1 26 - - 12 

11. Huyện Thanh Sơn - - - - - - 

12. Huyện Thanh Thuỷ 5 - - - 4 1 

13. Huyện Tân Sơn 2 - 1 1 - - 
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SỐ LƯỢNG GIA TRẠI CHĂN NUÔI PHÂN THEO HUYỆN 
 

Đơn vị tính: Gia trại 

 

2013 2014 

Thời điểm  

01/4 

Thời điểm 

 01/10 

Thời điểm 

 01/4 

Thời điểm 

 01/10 

Tổng số 925 1.988 1.931 2.366 

1. Thành phố Việt Trì 24 29 31 26 

2. Thị xã Phú Thọ 21 74 75 75 

3. Huyện Đoan Hùng 130 427 399 427 

4. Huyện Hạ Hòa 67 79 89 126 

5. Huyện Thanh Ba 69 286 374 292 

6. Huyện Phù Ninh 188 441 441 672 

7. Huyện Yên Lập 147 123 231 258 

8. Huyện Cẩm Khê 80 164 21 142 

9. Huyện Tam Nông 17 26 33 35 

10. Huyện Lâm Thao 47 85 102 45 

11. Huyện Thanh Sơn 65 73 87 106 

12. Huyện Thanh Thuỷ 70 179 34 153 

13. Huyện Tân Sơn - 2 14 9 
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